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Qua kết quả điều tra trên đồng ruộng cho thấy, hiện nay lúa Xuân đang trong 

giai đoạn cuối đẻ nhánh – làm đòng. Điều kiện thời tiết hiện nay âm u ít nắng, xen 

kẽ có mưa phùn nhỏ là điều kiện thuận lợi cho cây trồng và dịch hại phát sinh gây 

hại, cụ thể như sau: 

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng:  

Qua kiểm tra hiện nay trên đồng ruộng đang có lứa rầy cám. Mật độ trung 

bình 20 con/m2, nơi cao 300 – 500 con/m2. Dự báo mật độ rầy sẽ tăng nhanh và 

gây hại mạnh trong thời gian tới nếu điều kiện thời tiết thuận lợi (nắng mưa xen 

kẽ). 

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Mật độ trung bình 2 con/m2, nơi cao 4 con/m2. 

3. Sâu đục thân hai chấm: Tỉ lệ hại trung bình 0,3%, nơi cao 1% dảnh bị hại. 

4. Bệnh đạo ôn:  

Xuất hiện và gây hại trên các giống lúa Bắc Hương, Hương Thơm, J02, lúa 

Nếp… với tỉ lệ trung bình 2,5%, nơi cao 4% lá bị hại. Dự báo thời gian tới bệnh 

đạo ôn sẽ tiếp tục phát triển và gây hại cục bộ trên lúa ở giai đoạn trỗ bông. 

5. Bệnh khô vằn:  

Gây hại với tỉ lệ trung bình từ 3 – 5%, nơi cao 10%, dảnh bị hại. Dự báo thời 

gian tới sẽ tiếp tục gây hại trên diện rộng với tỉ lệ cao (ở chân ruộng trũng, bón 

thừa đạm trong đợt bón thúc cuối). 

6. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ bệnh, chú ý sau mỗi trận 

mưa giông lớn, phun thuốc trừ khi bệnh xuất hiện kết hợp với các biện pháp canh 

tác như: Dừng ngay bón đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân 

bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng.  

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, cần áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật sau: 

1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:  

Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, sớm phát hiện ra ổ rầy, phun thuốc trừ 

rầy khi mật độ rầy khoảng 1.000 – 1.500 con/m2 trở lên (40 con/khóm).  

Sử dụng một số loại thuốc lưu dẫn để phun như: Actara 25WG, Mitoc-HB 

300WP, Midan 10WP.  

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ:  

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến sâu nở và mật 

độ sâu non, phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ từ 20 con/m2 trở lên. 



Thời điểm phun khi sâu non mới nở, dùng một trong các loại thuốc sau: 

Patox 95SP, Clever 150SC… 

3. Đối với sâu đục thân hai chấm:  

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu trưởng thành (bướm sâu hai chấm), mật 

độ ổ trứng trên 1 ổ/m2, cần phun kép 2 lần cách nhau 4 – 5 ngày.  

Thời điểm phun tốt nhất khi sâu non mới nở, dùng một trong các loại thuốc 

sau: Virtako 40WG, Gà nòi 95SP, Patox 95SP… 

4. Đối với bệnh đạo ôn:  

Kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện bệnh dùng thuốc đặc trị để phun trừ, 

dùng một trong các loại thuốc sau: Fuji-one 40 EC, Beam 75WP, Kasai 21,2WP… 

Lưu ý:  Đối với những ruộng lúa đã bị đạo ôn lá gây hại nặng cần phun kép 

2 lần, lần 2 cách lần 1 5-7 ngày và những ruộng xung quanh cần phun phòng bệnh 

đạo ôn. 

5. Đối với bệnh khô vằn:  

Kiểm tra kỹ ở phần gốc và thân lúa, tiến hành phun thuốc trừ bệnh ở những 

ruộng có hiện tượng nhiễm bệnh.  

Dùng một trong các loại thuốc sau: Validacin 3SL, Tiltsuper 300EC, Anvil 5SC...  

Sau khi phun thuốc 5 – 7 ngày kiểm tra lại nếu vẫn có vết bệnh mới phải 

phun nhắc lại.  

6. Đối bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 

Thuốc dùng là một trong các loại thuốc trong danh mục thuốc BVTV được 

phép sử dụng ở Việt Nam như: Famycinusa 100WP, Novinano 55WP, Probocol 

200WP, Totan 200WP… Sau khi phun thuốc 5-7 ngày, nếu bệnh chưa dừng phải 

tiếp tục phun lại. 

*Chú ý: Chỉ phun thuốc vào buổi chiều mát, không phun vào sáng sớm, khi 

lúa đang trỗ bông và phơi mầu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trên bao bì trước 

khi dùng. 

Đề nghị các ông bà trưởng xóm thông báo, hướng dẫn cho nông dân nắm 

được tình hình sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Trường hợp không 

xác định được đối tượng sâu bệnh hại, đề nghị nhân dân liên hệ với đ/c Mai cán bộ 

khuyến nông qua sđt: 0967.112.223 để xác định bệnh và có các biện pháp phòng 

trừ kịp thời, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- 14 xóm; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Anh Tú 
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